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5.  Cơ sỞ vẬt chẤt, thư viỆn, tài chính

5.1. Diện tích đất:

- Tổng diện tích đất : 50.646,6 m2,  trong đó:

+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
Các hạng mục và công trình :
	STT
	Hạng mục công trình
	Năm đưa vào sử dụng
	Cấp công trình
	Số tầng
	Diện tích sử dụng
(m2)
	Diện tích đất xây dựng

(m2)

	1
	Khu hành chính (nhà A1)
	1964
	4
	2
	666
	333

	2
	Khu hành chính + Hội trường B (nhà A2)
	1964
	4
	1
	358
	358

	3
	Nhà truyền thống (nhà A3)
	2001
	4
	1
	80
	80

	4
	Nhà bảo vệ ghi danh (nhà B1)
	1964
	4
	1
	81
	81

	5
	Nhà xe (nhà B2)
	1963
	4
	1
	107
	107

	6
	Khu Hành chính (nhà C1)
	1964
	3
	2
	1194
	547

	7
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	1964
	3
	2
	1650
	825

	8
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	1964
	3
	2
	1650
	825

	9
	Khu hành chính (nhà D1)
	2003
	4
	2
	336
	168

	10
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (Nhà D2)
	1964
	4
	1
	80
	80

	11
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà D3)
	1964
	4
	1
	2160
	2160

	12
	Ký túc xá (nhà E1)
	1964
	3
	3
	1500
	500

	13
	Ký túc xá (nhà E2)
	2005
	4
	2
	890
	445

	14
	Ký túc xá (Nhà E3)
	2008
	4
	1
	120
	120

	15
	Hội trường - Thư viện (F1)
	1964
	3
	2
	2728
	1364

	16
	Khu lý thuyết (Nhà F2 )
	2012
	4
	2
	907
	454

	17
	Khu Lý thuyết + Khu xưởng động lực (khu nhà H1)
	1964
	3
	3
	4941
	2470,5

	18
	Khu xưởng Điện - Điện tử (khu nhà G)
	2001
	3
	3
	6044
	2015

	19
	Khu lý thuyết (nhà H3)
	2000
	4
	1
	335
	335

	20
	Khu lý thuyết (nhà H2)
	1964
	4
	1
	156
	156

	21
	Khu lý thuyết (nhà I1)
	1964
	4
	1
	196
	196

	22
	Khu lý thuyết (nhà I2)
	1964
	4
	1
	196
	196

	23
	Nhà K1 (tổ thể dục)
	2011
	4
	1
	38
	38

	24
	Trung tâm y tế
	1964
	4
	1
	45
	45

	25
	Căn tin trường
	2016
	4
	1
	675
	675

	26
	Tòa nhà Kone
	2017
	3
	4
	900
	225

	27
	Tòa nhà Ký Túc Xá khu I
	2020
	2
	7
	7105
	1015

	28
	Sân bóng
	2015
	
	
	8700
	8700

	29
	Nhà xe HSSV khu C
	2018
	4
	2
	1124
	562

	30
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A
	2002
	4
	1
	300
	300


5.3. Tổng số đầu sách trong thư viện của trường: 5.239 đầu sách với hơn 31.088 bản sách. Tổng số giáo trình theo môn học thuộc ngành, nghề đào tạo của trường là 3.685 bản. 
5.4. Tổng số máy tính của trường: 1371 máy 

Dùng cho văn phòng: 224 máy

Dùng cho học sinh học tập: 1147 máy

5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

Năm 2017:     130.047.874.000           VNĐ

Năm 2018:     173.240.526.000            VNĐ

Năm 2019:     194.803.659.000            VNĐ 

3.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có mặt bằng tổng thể với tổng diện tích là 50.646,6 m2 (Cơ sở 1 ở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM) trong đó: diện tích các hạng mục đã xây dựng là 26.623m2, diện tích cây xanh và không lưu là 24.023 m2. Trường có đầy đủ hệ thống các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn và hệ thống các công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất của giáo viên và HSSV. 

Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư trang thiết bị có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và NCKH. Hầu hết máy móc, thiết bị đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. 

Hiện tại, nhà trường có đủ hệ thống kho tại chỗ để quản lý và bảo quản vật tư, dụng cụ thực hành cho công tác đào tạo của trường.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM luôn quan tâm đổi mới và đầu tư trang thiết bị có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và NCKH. Trong 2 năm 2018 và 2019 Trường đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư 03 Dự án đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo (Dự án Đầu tư ngành Cơ khí, Dự án Chương trình mục tiêu và Dự án Nhà trường thông minh). 

Trang thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư, trang bị đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khoẻ cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. 

Nhà trường có quy định về quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khoa học. Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản. Vật tư thực tập được lên kế hoạch, mua sắm, quản lý sử dụng theo đúng quy trình đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.

* Những điểm mạnh: 

Vị trí của Trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của Tổng cục GDNN, Bộ LĐTB&XH, của Tp.HCM và các vùng lân cận, có hệ thống đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của GV,viên chức và HSSV. 

Hiện nhà trường đã được UBND Tp.HCM phê duyệt và đang đầu tư Dự án nghề trọng điểm điện công nghiệp, cơ khí, động lực…
Khuôn viên của trường với cảnh quan sư phạm đẹp, hiện đại, có đủ các khối công trình phục vụ các hoạt động; được phê duyệt quy hoạch tổng thể và chi tiết, thuận tiện cho các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường đáp ứng tốt yêu cầu làm việc và các hoạt động dạy nghề; có hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy - chữa cháy theo quy chuẩn đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo và sinh hoạt; được quản lý và bảo dưỡng vận hành đúng quy trình, hoạt động đúng chức năng.

Nhà trường có đầy đủ các trang thiết bị thực hành; được lắp đặt hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vận hành và thẩm mỹ công nghiệp; cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, có chất lượng.

* Những tồn tại: 
Hiện đã có quy hoạch tổng thể 1/500 nhưng trong giai đoạn Nhà trường tìm nhà đầu tư vào các hạng mục, dự án nên chưa thực hiện xây dựng các hạng mục công trình theo đề án chiến lược phát triển cho những năm tiếp theo. Đặc biệt Thư viện có diện tích chưa đáp ứng với quy mô đào tạo của trường.
Thiết bị phục vụ đào tạo ở một số ngành nhanh lỗi thời do sự phát triển của khoa học công nghệ, việc bổ sung, thay thế những thiết bị dạy học tiên tiến là rất cần thiết trong việc dạy và học nhưng để trang bị được thiết bị dạy học cần phải có nguồn kinh phí lớn.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Trong năm học 2019-2020 nhà trường hoàn tất Quy hoạch tổng thể 1/500 để thực hiện hoàn thiện việc xây dựng đầu tư cơ bản hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, nhà làm việc, KTX, các công trình phụ trợ đồng bộ đáp ứng quy mô đào tạo. Giai đoạn 2019 - 2021, hoàn thiện dự án xây dựng các hạng mục công trình mới theo quy hoạch được phê duyệt.
Trường tiếp tục phát huy tích cực công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tốt yêu cầu đào tạo, chủ động có nguồn vốn để cải tạo chống xuống cấp một số công trình đã hư hỏng: nhà hiệu bộ, nhà hành chính, xây dựng mở rộng thêm các phòng lý thuyết và xưởng thực hành… Nhà trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các khối công trình phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Trong năm 2019 - 2020: Nhà trường thực hiện rà soát danh mục thiết bị, tập trung xây dựng hoàn thiện đề án để trình Thành phố phê duyệt và thực hiện công tác đầu tư  02 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế: Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Nghề Công nghệ Ô tô. Từ năm 2017 - 2020: Xây dựng dự án để đầu tư 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN: Cơ điện tử, Hàn; từng bước đầu tư thiết bị giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại; huy động các nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất của Trường.

Xây dựng Trung tâm TV với quy mô tầm cỡ theo quy hoạch chung của Trường. Xây dựng một môi trường phòng đọc thân thiện để giúp HSSV hăng say tìm kiếm, học hỏi những thông tin cần thiết ở sách báo, tạp chí, phục vụ công tác học tập và hiểu biết xã hội; giúp HSSV coi thư viện như là phòng học thứ hai sau giảng đường
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Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở GDNN, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Trường được thành lập năm 2005 với cơ sở vật chất lúc ban đầu chuyển từ Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng (1.3.01 - Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM) tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1986). Đến năm 2007, Chủ tịch UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 về công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tại địa chỉ số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Diện tích đất sử dụng là 5,06ha, đạt yêu cầu về diện tích tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. (5.1.01 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến nay đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM . (1.3.04 - Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM thành trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).

Hiện trường đã được các cơ quan chức năng và chủ quản phê duyệt quy hoạch tổng thể 1/500 nên vị trí trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới cơ sở dạy nghề. (5.1.02 – Quyết định phê duyệt và bản vẽ quy hoạch tổng thể 1/500), (1.3.01 - Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM), (1.3.04 - Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM thành trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM).
Do có bề dày lịch sử hơn 30 năm, nên khuôn viên trường có nhiều cây xanh to, tỏa bóng mát trên không gian rộng nên không khí trong lành, yên tĩnh (5.1.03 - Bộ ảnh chụp cảnh quan nhà trường).

Địa điểm trường đóng trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM nằm ở trung tâm thành phố, chỉ giới quy hoạch đảm bảo khoảng cách an toàn với trục đường giao thông, là  nơi có các đường nội thị liên kết với các trục đường chính. Tuyến đường tại trường có các tuyến xe buýt đi Sài Gòn, Chợ Lớn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây nên đảm bảo hệ thống giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và các hoạt động khác của trường (5.1.04 - Bản đồ khu vực nơi đặt địa điểm trường), (5.1.01 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Do vị trí địa lý nằm trên vị trí đất tốt cộng với việc thiết kế mặt bằng và thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý nên Trường không bị ngập nước do mưa lớn nhờ nền đất cao ráo, xung quanh có hệ thống thoát nước của thành phố nên nước nhanh chóng thoát khỏi khuôn viên nhà trường (5.1.05 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể trường).
Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường (5.1.06 - Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp), (5.1.07 - Hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện). Hệ thống  nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường  (5.1.08 – Phiếu kết quả kiểm nghiệm nước uống của Viện Pasteur Tp.HCM), (5.1.09 - Hóa đơn tiền nước).

Vị trí trường cách các khu công nghiệp của Thành phố: khu công nghiệp Tân Bình 5.4km, khu công nghiệp Tân Tạo 12km, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 11km, khu chế xuất Tân Thuận 11km. Ngoài ra, địa điểm trường nằm ở trung tâm thành phố, chỉ giới quy hoạch đảm bảo khoảng cách an toàn với trục đường giao thông, tiếp giáp với trường là các khu dân cư, nhà ở, văn phòng không có cơ sở sản xuất công nghiệp thải ra chất độc hại, nên không bị ảnh hưởng tiếng ồn, bụi bặm, chất thải độc, ô nhiễm không khí, nguồn nước. Có xây tường ngăn cách cao 2m bao quanh trường; bảo đảm an toàn, yên tĩnh cho hoạt động giảng dạy và học tập. (5.1.01 – Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất), (5.1.05 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể trường).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.

Mô tả
Tổng thể mặt bằng khuôn viên của Trường ngay từ những ngày đầu xây dựng đã được Sở GD&ĐT Tp.HCM, UBND Tp.HCM quy hoạch chi tiết. Các công trình xây dựng của Trường bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý, các công trình xây dựng trong khuôn viên, có tường rào kiên cố tách biệt với các khu vực liền kề bên ngoài (5.1.01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), (5.1.05 -  Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường).

Cơ sở 1: Địa chỉ tại 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM có tổng diện tích 50.646,6m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình, hành lang lưu hành nội bộ là 27.125m2, diện tích cây xanh, đường lưu thông nội bộ là 23.521m2.
 Cơ sở 2: Tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp. HCM với diện tích đất là 338.000 m2, hiện đang thực hiện các hồ sơ pháp lý để xây dựng theo chiến lược phát triển trường giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trường thực hiện thường xuyên việc trồng cây và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ giữ cảnh quan sạch đẹp, tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ lưu không luôn đảm bảo tiêu chuẩn. Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên, diện tích các hạng mục công trình xây dựng bao gồm: 
+ Nhà bảo vệ ghi danh (nhà B1): 82,28m2; Nhà xe HSSV (nhà B3): 4.839,885m2; Nhà xe CBGVCNV cổng chính (nhà B2): 2.936m2; Nhà xe CB-GV-CNV khu A (nhà A1): 44m2; Khu hành chính, văn phòng (nhà C1): 1.089,5m2; Khu lý thuyết (nhà C2): 1.868,7m2; Khu lý thuyết (nhà C3): 1.786,7m2; Khu hành chính (nhà A1): 635,5m2; Khu hành chính, Xưởng làm bánh (nhà D1): 336,432m2; Khoa Cơ khí (Nhà D2): 116m2; Khu phòng họp B + Hội trường B (nhà A2): 367,76m2; Nhà truyền thống (nhà A3): 144m2; Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà D3): 2.535m2; Khu KTX (nhà E1):1.146,55m2; Khu KTX, phòng học lý thuyết (nhà E2): 927,8m2; Khu KTX (nhà E3): 336 m2; Hội trường A - thư viện- Phòng tin học (nhà F1): 2.429,6m2; Khu phòng học lý thuyết (nhà F2): 763,2 m2; Khu xưởng Động lực + CNTT + phòng học lý thuyết (khu nhà H1): 5.468,2m2; Khu xưởng Điện - Điện tử, Nhiệt lạnh, May thời trang (khu nhà G):  5.425,875 m2; Khu phòng học lý thuyết (nhà H3): 423,6m2; Văn phòng Đoàn, phòng học lý thuyết (nhà H2): 164,8m2; Khu phòng học lý thuyết (nhà I1, I2): 627m2; khu phòng học lý thuyết, kho lưu trữ. Trung tâm tháng máy thang cuốn KONE: 900m2 (5.1.05 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường), (5.2.01 - Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình, diện tích cây xanh).

Hiện tại quỹ đất trong khuôn viên nhà trường là 50.646,6m2 đảm bảo theo tiêu chuẩn của Trường dạy nghề  là diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000m2 đối với khu vực đô thị và 50.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị (tính cho toàn bộ cơ sở đào tạo của trường). Nhà trường được UBND Thành phố phê duyệt cấp thêm 33,8ha đất tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi để làm cơ sở 2, nhà trường đang thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để sớm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đáp ứng theo nhu cầu quy mô đào tạo trong những năm tiếp theo (5.1.01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), (5.2.02- Hồ sơ dự án Củ Chi).

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và NCKH (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.

Mô tả
Cơ sở chính của trường có tổng diện tích đất 50.646,6m2 nên Trường có điều kiện bố trí các khu vực tổ chức đào tạo tập trung cho lý thuyết và thực hành riêng biệt trên diện tích  27.125m² đất xây dựng. (5.1.01 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), (5.2.01- Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình, diện tích cây xanh).
Cùng với sự mở rộng quy mô đào tạo, nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo và NCKH. Hiện tại khu vực lý thuyết có diện tích 7.842,8m² được chia ra thành 80 phòng học đã đáp ứng đủ cho việc bố trí trên 100 lớp học lý thuyết sáng và chiều, tối  của khối chuyên nghiệp. Hiện tại tần suất sử dụng bình quân của các phòng học lý thuyết đạt 95% (5.3.01 - Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học), (5.3.02 - Bảng thống kê diện tích các phòng lý thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).

 Khu thực hành với diện tích 13.159,4m2 bao gồm 91 xưởng. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí và đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo. Một số xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm không thể bố trí cho HSSV của một lớp thực tập cùng một ca, do đó vẫn còn một số lớp phải bố trí chia nhóm học theo ca để đảm bảo một ca thực hành không quá 25SV/1GV.

Để phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học lý thuyết, Trường đã trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học. Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019 Trường đã trang bị Projector cố định cho 48 phòng và máy truyền hình cố định cho 30 phòng. Các phòng có trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học đã tạo điều kiện cho GV thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và phát huy tính tích cực tham gia vào bài giảng cho HSSV. Trong năm 2018 Trường đã thực hiện lắp khoảng 100 camera tại các khu vực, phòng học để tăng cường giám sát việc dạy và học cũng như giám sát an ninh, toàn bộ hoạt động trong khuôn viên nhà trường.

Để tăng tần suất sử dụng các phòng học lý thuyết, phòng QT-DV phối hợp với phòng TS-ĐT và các khoa tổ chức quản lý, phân bổ phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu để tránh tình trạng thiếu lớp học hoặc trùng giờ đảm bảo cho việc dạy học. (5.3.01 - Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học).
Vì đặc thù về tính chất ngành nghề của trường là trường kỹ thuật nên trường xây dựng chủ yếu các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm không xây dựng các trại trường và vườn thí nghiệm. Đến thời điểm hiện tại trường có tổng diện tích các khu thực hành là 13.159,4m2 bao gồm 91 xưởng. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí và đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo
Trường có Khu thể thao, sân chơi phục vụ cho giáo dục, rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa, văn nghệ với tổng diện tích 8.700m2 bao gồm 6 sân bóng đá mini, 2 sân bóng rổ, 2 sân bóng chuyền được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học (5.1.05- Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường).

Dựa vào quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của nhà nước, cơ cấu tổ chức của trường và mặt bằng hiện trạng tổng thể năm 2005 (5.1.05- Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường), Trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho các phòng, trung tâm, văn phòng các khoa và bộ môn.

Hiện tại trường có 57 phòng làm việc với tổng diện tích xây dựng 4.161,2m², được bố trí đủ cho các bộ phận, GV và nhân viên trong đó 04 phòng được bố trí cho BGH, 05 phòng được bố trí cho Trưởng phó các phòng: Phòng TC-HC-TH, Phòng QLKH-HTQT, Phòng KH-TC, TT-TV, Trung tâm ĐH&QLDL; số phòng còn lại được bố trí đủ cho cán bộ và nhân viên cơ hữu của tất cả các phòng, khoa, Trung tâm,... Diện tích bố trí nơi làm việc cho mỗi cán bộ, nhân viên cơ hữu từ 4m² đến 5m2 (5.3.02 - Bảng thống kê diện tích phòng học lý  thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc). Phòng làm việc cho CB, GV, NV cơ hữu của trường được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc như: đèn chiếu sáng, máy điều hòa, máy in, máy vi tính, máy photocopy, điện thoại, bàn làm việc, ghế, tủ hồ sơ… 

Ngoài căn tin, thư viện, sân bóng trường còn thành lập phòng photocopy, phòng truy cập Internet tại  TT-TV, phòng thư giãn tại  TT-TV, phòng tập gym tại KTX để phục vụ hỗ trợ học tập, sinh hoạt, giải trí cho GV, HSSV. Qua khảo sát ý kiến người học về các dịch vụ trên, kết quả cho thấy người học hài lòng về các dịch vụ. (5.3.03 – Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người học về các dịch vụ).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định

Mô tả
Khuôn viên trường có hệ thống đường giao thông nội bộ được bê tông, thiết kế rộng rãi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bố trí hợp lý liên kết giữa các công trình tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo cũng như vận chuyển, lắp đặt, vận hành trang thiết bị,  phòng cháy chữa cháy (5.1.05 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường).

Hệ thống điện nội bộ được thiết kế thi công đảm bảo mỹ quan, an toàn theo tiêu chuẩn xây lắp điện đến các khu vực chức năng. Trường có 02 trạm biến áp với tổng công suất 960KVA đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho nhu cầu đào tạo và sinh hoạt, đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho sinh hoạt, học tập, thực tập và mọi hoạt động khác của nhà trường. Hệ thống điện tại các xưởng và các khu vực hoạt động được thiết kế hợp lý, đảm bảo đủ công suất cho các thiết bị hoạt động, tất cả đều có hệ thống ngắt điện bảo vệ tự động khi có sự  cố xảy ra (5.1.06 - Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp), (5.1.07 - Hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện).
Các khu vực trường có hệ thống cung cấp nước sạch thành phố đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho toàn trường. Hệ thống cấp thoát nước của nhà trường được thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa.
Các xưởng thực hành đều có hệ thống thông gió, hút khí, hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn phục vụ nhu cầu đào tạo, dịch vụ và sinh hoạt. Hàng năm trường tổ chức cho CB, VC, NLĐ của các đơn vị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, diễn tập các phương án PCCC và được cơ quan PCCC Quận đánh giá hiệu quả (5.4.01 - Hồ sơ PCCC), (5.4.02 – Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC)

Để đảm bảo cho môi trường trong sạch đẹp, hàng năm nhà trường có ký kết hợp đồng thu gom rác và phế liệu với Công ty Môi trường đô thị thành phố thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải độc hại trong khuôn viên trường (5.4.03 - Hợp đồng thu gom rác thải hàng năm).
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý từng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế. Phòng QT-DV là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao cho các bộ phận chức năng thực hiện (5.4.04 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường), (5.4.05 - Hồ sơ sửa chữa nâng cấp hạng mục công trình).

Hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện máy, điện chiếu sáng đều được thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp theo kế hoạch; hệ thống thoát nước được nạo vét đảm bảo dòng chảy lưu thông hàng năm. Các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được định kỳ kiểm tra, nạp lại các bình PCCC và có biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng định kỳ hàng tháng (5.4.06 - Báo cáo CSVC về công tác PCCC), (5.4.02 - Biên bản kiểm tra định kỳ công tác PCCC), (5.4.07 – Sổ bảo trì đèn quạt thiết bị cho phòng học nhà xưởng, các phòng chức năng trong toàn trường). Trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm, phòng QT-DV đã triển khai thực hiện và đều có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế (5.4.05 - Hồ sơ sửa chữa nâng cấp hạng mục công trình)

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Mô tả
Trường có hệ thống phòng học, phòng lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thoáng mát sử dụng đúng công năng (5.5.01 - Bản vẽ các hạng mục công trình).
Hiện nay hệ thống phòng học, giảng đường, xưởng thực hành bao gồm: 80 phòng học, giảng đường với diện tích là: 7.842,8m2, và 91 xưởng thực hành với tổng diện tích là:13.159,4.m2. (5.3.02 - Bảng thống kê diện tích các phòng lý thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).

Tất cả các phòng học, xưởng thực hành, thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa có hệ thống bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đáp ứng công tác đào tạo của Trường với lưu lượng bình quân HSSV hàng năm là 13.000HSSV. Để đảm bảo quy định về diện tích tiêu chuẩn, nhà trường đã bố trí kế hoạch đào tạo hợp lý, đạt định mức là 1,5m2/1SV/phòng học lý thuyết và 5.5 m2/1SV/phòng học thực hành, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của Trường, đáp ứng cho mỗi lớp học lý thuyết không quá 50HSSV; lớp học thực hành không quá 25 HSSV.
 Tại các xưởng thực hành, việc bố trí máy móc, thiết bị được Nhà trường lắp đặt theo đúng thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành đảm bảo vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân. Các thiết bị chính đều có quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát gần mỗi thiết bị (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành).
Các nhà xưởng thực hành bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ khoa học và sư phạm, có hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng đầy đủ; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành. 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.

Mô tả

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có 10 khoa trong đó có 08 khoa đào tạo nghề, 02 khoa giảng dạy môn học cơ bản và khoa Lý luận chính trị. Thiết bị phục vụ đào tạo có số lượng rất lớn, đa dạng về chủng loại, theo đặc thù từng ngành nghề đào tạo. Hàng năm, Nhà trường bổ sung thiết bị đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau: Nguồn ngân sách, nguồn thu của Trường, từ dự án của Bộ, của Thành phố. Thông qua mối liên kết đào tạo, Nhà trường nhận được rất nhiều sự tài trợ của các DN  trong nước và ngoài nước là những thiết bị có giá trị, hiện đại phục vụ thiết thực nhu cầu đào tạo hệ chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm (5.6.01 - Danh mục thiết bị tài trợ nghề điện, điện tử, Cơ khí). 
Tài sản được quản lý theo nhu cầu sử dụng: Tài sản quản trị và thiết bị máy móc, phân theo nhóm là tài sản cố định và công cụ, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng. Hình thức quản lý tài sản là mở sổ theo dõi quản lý từng đơn vị (5.6.02 - Sổ theo dõi tài sản cố định), (5.6.03 - Bảng tổng hợp trang bị dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Thiết bị đào tạo được cập nhật chi tiết, cụ thể: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm đưa vào sử dụng, giá trị trang bị, số lượng, giá trị còn lại (5.6.04 - Danh mục thiết bị đào tạo từng khoa hiện có của Trường). Đối với tài sản cố định phải theo dõi thêm giá trị khấu hao được tính theo đúng quy định thông tư 162/2014/TT-BTC về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Thiết bị đào tạo trang bị mới đều có hướng dẫn sử dụng, kèm theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất. (5.6.05 - Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành).  Từ khi mua sắm máy móc thiết bị đến khi máy móc hư hỏng nặng không thể sửa chữa được đến hạn thanh lý đều được thực hiện theo đúng quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM (5.6.06 -  Bộ văn bản hướng dẫn công tác trang bị và quản lý tài sản, vật tư của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng). 

Công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện theo định kỳ và đột xuất, đầu năm học các khoa lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo (5.6.07 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo từng khoa), trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng đột xuất các khoa thực hiện hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn (5.6.06 -  Bộ văn bản hướng dẫn công tác trang bị và quản lý tài sản, vật tư của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng). Công tác bảo trì, bảo dưỡng được cập nhật vào sổ bảo trì thiết bị và Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập (5.6.08 - Sổ bảo trì thiết bị), (5.6.09 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập), làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng, tuổi thọ của thiết bị để xây dựng kế hoạch trang bị cho các năm học. 

Máy móc thiết bị được kiểm tra trước và sau khi dạy học, máy móc hư hỏng cần khắc phục được ghi vào sổ theo dõi phòng thực hành và báo về cho Tổ sửa chữa phòng QT-DV để kiểm tra, sửa chữa. (5.6.09 - Sổ theo dõi sử dụng thiết bị tại các phòng, xưởng thực tập). Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị tại xưởng nhằm đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành). Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. (5.6.10 - Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo + Các hướng dẫn về công tác trang bị quản lý tài sản, vật tư của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.6 đạt: 1 điểm.

Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.

Mô tả
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các công trình như xưởng thực hành, phòng học lý thuyết, hội trường .v.v.  đúng công năng. Theo sự phân công quản lý của BGH trong đó, Phòng QT-DV là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý và tham mưu công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình (1.1.05 – Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016, Quyết định số 1216/QĐ-LTT-TC ngày 02/11/2018, Quyết định số 837/QĐ-LTT ngày 13/8/2020 về ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng thuộc trường), (5.7.01 - Quy định của trường về quản lý, sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành).

Các công trình trong nhà trường được sử dụng đúng công năng, khu vực học tập và sinh hoạt vui chơi đều riêng biệt, có đội ngũ bảo vệ, quản lý, thường xuyên kiểm tra các lớp sau giờ học và có nhân viên vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh các khu vực 

Trong các xưởng thực hành chuyên môn đều có nội quy quy định việc thực hành tại xưởng, quy trình vận hành thiết bị, máy móc, sổ bàn giao các ca thực tập tại các xưởng, các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ đảm bảo hoạt động bình thường (5.5.02 - Nội quy phòng, xưởng thực hành).
Hàng năm Nhà trường tiến hành đánh giá xác định chất lượng tài sản; các đơn vị được giao nhiệm vụ đã nghiêm túc thực hiện quản lý, vận hành và bảo dưỡng. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hàng năm. Phòng QT-DV thực hiện chức năng quản lý và công tác bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp các công trình. Đảm bảo hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng đúng công năng, công tác quản lý, bảo dưỡng đúng theo quy định. (5.7.01 - Quy định của trường về quản lý, sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành).
Trường có kế hoạch sử dụng Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa từng học kỳ năm học (5.3.01 - Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học). Trường đã khai thác tối đa công năng của các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa từng học kỳ năm học theo kế hoạch đào tạo, tăng ca học và thực hành, đáp ứng được lưu lượng HSSV trong 3 năm học qua và hiện nay. Hằng năm đều có báo cáo về việc sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa  (5.7.02 – Nội dung báo cáo về việc sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành trong báo cáo tổng kết của đơn vị).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.7 đạt: 1 điểm.[image: image2.emf] 
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